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Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Bài 1 (0,5 điểm). Số gồm 5 chục nghìn, 3 trăm và 2 đơn vị được viết là: 

A. 50 320                     B. 50 032                  C. 50 302                   D. 53 002 

Bài 2 (0,5 điểm). Giá trị của biểu thức 880 + (456 - 112) : 4 là: 

A. 966                          B. 306                       C. 1 328                     D. 1 308 

Bài 3 (0,5 điểm). Trong các câu dưới đây, câu nào sai? 

A. 19m 5cm < 1 950cm                              B. 2km 40m > 840 m  

C. 5kg 400g = 5 400g                                 D. 16cm  > 14cm2 

Bài 4 (0,5 điểm). Lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập quận Long Biên được tổ 

chức vào năm 2023. Hỏi quận Long Biên được thành lập năm nào? 

 A. Năm 2043 B. Năm 2020 C. Năm 2003   D. Năm 2000 

Bài 5 (0,5 điểm). Một hình chữ nhật có chiều rộng 6cm, chiều dài gấp đôi chiều 

rộng. Diện tích hình chữ nhật đó là: 

A. 72 cm B. 72 cm2 C. 24 cm D. 18 cm2 

Bài 6 (0,5 điểm). Giá trị của y trong biểu thức  y : 4 = 28 (dư 1) là: 

A. 113                         B. 116                         C. 117                         D. 8 

Bài 7 (0,5 điểm). Một tấm thảm trải nhà hình vuông cạnh 30 cm. Chu vi hình 

vuông được ghép bởi 4 tấm thảm như thế là: 

A. 120 cm                    

B. 240 cm               

C. 480 cm                    

D. 900 cm 

 

 

Bài 8 (0,5 điểm). Số 11 được viết dưới dạng chữ số La Mã là: 

A. VVI                        B. XI                          C. IX                           D. IXII   

 



Phần II. Tự luận (6 điểm): 

Bài 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính: 

31 728 + 15 643 

……………… 

……………… 

……………… 

 

42 904 - 29 086 

……………… 

……………… 

……………… 

 

7 193 x 4 

……………… 

……………… 

……………… 

 

6 984 : 3 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

Bài 2: (1 điểm). Tính giá trị biểu thức: 

4 675 + 3 518 - 2 518                                                     2 475 - 475 x 3 

.....................................                                              ........................................ 

.....................................                                              ........................................ 

.....................................                                              ........................................ 

Bài 3 (2 điểm). Trong đợt mua cam ủng hộ đồng bào miền Tây, thầy trò 

trường Tiểu học Long Biên mua tổng số 3 518kg cam. Nhà xe đã chở đến 

trường 4 lần, mỗi lần 715kg cam. Hỏi nhà xe còn phải chở đến trường bao 

nhiêu ki-lô-gam cam nữa? 

Bài giải                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                  
                 
                 
                                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Bài 4 (1 điểm). Mẹ cho em lựa chọn đồ chơi để mua trong số tiền 100 000 đồng. 

Dựa vào bảng giá dưới đây, hãy lựa chọn những đồ vật phù hợp để em có thể 

mua được nhiều loại nhất và giải thích rõ lí do em chọn. 

Đồ vật Giá tiền 

Gấu bông 60 000 đồng 

Ô tô đồ chơi 38 000 đồng 

Quả bóng 77 000 đồng 

Khối Rubik 21 000 đồng 

Hộp sáp màu 24 000 đồng 



                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                                                                                                                

                                                                                                           PHỤ HUYNH HỌC SINH 

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)  



Bài Đáp án Điểm 

Phần I Trắc nghiệm  4 điểm 

1 C 0,5 

2 A 0,5 

3 D 0,5 

4 C 0,5 

5 B 0,5 

6 A 0,5 

7 B 0,5 

8 B 0,5 

Phần II Tự luận  6 điểm 

1 Đặt và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm 2 

2 
Đúng mỗi phần được 0,5 điểm. Sai bước nào trừ điểm từ bước 

đó 
1 

3 

Bài 3:  

Nhà xe đã chở đến trường số cam là:                                           (0,5 điểm)                          

        715 x 4 = 2860 (kg)                                                                      (0,5 điểm)                          

Nhà xe còn phải chở đến trường bao nhiêu ki-lô-gam cam nữa là: 

        3 518 - 2860 = 158 (kg)                                                               (0,5 điểm) 

                            Đáp số: 158 kg cam                                       (0,5 điểm)                          

+ Cách làm khác đúng cho điểm tương đương 

+ Sai đơn vị trừ 0,25 điểm 

+ Ở mỗi cặp phép tính và câu trả lời đúng, nếu sai kết quả: trừ 0,25 điểm 

+ Các câu trả lời đúng nhưng không đầy đủ nội dung, sai chính tả trừ 0,25 

điểm 

2 

4 

Em chọn mua ô tô đồ chơi, khối rubik, hộp sáp màu vì: (0,5 điểm)                          

Tổng số tiền mua đồ chơi là:    

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)                      (0,5 điểm)                         

Lưu ý: HS làm theo cách khác đúng cho điểm tương đương 

1 
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